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005 – TIN HỌC

1. Bài học thực tế về tính tương hợp của nguồn mở/ Trần Lê// Tin học & đời sống .- 2008 .- Số ra ngày 12.5 .- Tr. 58-59.

Nội dung: Hàng ngày, hầu hết chúng ta tạo ra các tệp tài liệu văn phòng từ các bộ phần mềm văn phòng khác nhau, đa số sử dụng bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office và một số ít khác sử dụng OpenOffice.org. Tuy nhiên, không phải chỉ có những bộ phần mềm như vậy, mà còn có các bộ phần mềm văn phòng khác như Koffice, Google Docs, Abiword hay Gnumeric... được giới thiệu trong bài viết này.

Từ khóa: Nguồn mở,  tính tương hợp.
2. Blog giúp nhà quản lý/ Laurianne Mc Laughlin// Thế giới vi tính .- 2008 .- Số 93 .- Tr. 38-40.

Nội dung: Trong dự án và giải quyết công việc, người dùng có thể mất định hướng giữa một rừng thư điện tử. Blog cung cấp một giải pháp tốt hơn.

Từ khóa: Blog nhà quản lý.

3. CNTT bậc đại học nghĩ thêm về chương trình đào tạo/ Nguyễn Lâm// Thế giới vi tính .- 2008 – Số 93 .- Tr. 70-71.

Nội dung: Giới thiệu về sự phát triển của các chương trình đào tạo công nghệ thông tin trên thế giới và ở Việt Nam. Một số việc có thể làm được để chương trình đào tạo công nghệ thông tin ở các trường đại học Việt Nam phát triển.

Từ khóa: Đào tạo, công nghệ thông tin.

4. “Làm sạch” máy tính nhiễm virus bằng đĩa cứu hộ/ Đông Quân// Thế giới vi tính .- 2008 .- Số 187 tháng 5 .- Tr. 160-161.

Nội dung: Các phần mềm phòng chống virus dành cho người dùng gia đình hiện nay có khả năng bảo vệ máy tính an toàn hơn trước các vius liên tục cập nhật không? Làm thế nào để quét virus hiệu quả khi chúng lây nhiễm vào máy tính là những câu hỏi thường xuyên của người dùng máy tính. Thông tin trong bài viết này được tập hợp từ những kinh nghiệm thực tế, giúp ích cho bạn đọc trong cuộc chiến “dài hơi” chống vi rút.

Từ khóa: Virus máy tính.

5. Một vài kinh nghiệm giúp nâng cao hiệu quả học tập môn ngôn ngữ lập trình Pascal/ Nguyễn Tuấn Nghĩa// Dạy và học ngày nay .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 38-39.

Nội dung: Tác giả bài viết trình bày một vài kinh nghiệm giúp nâng cao hiệu quả học tập môn ngôn ngữ lập trình Pascal.

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình Pascal.
6. Những phần mềm bảo mật miễn phí tốt nhất/ Stardust// Tin học & đời sống .- 2008 .- Số ra ngày 12.5 .- Tr. 60-69.

Nội dung: Bạn không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền để bảo vệ máy tính của mình bởi hiện nay đang có rất nhiều những phần mềm tốt mà lại hoàn toàn miễn phí. Trong bài viết này, sẽ giới thiệu 32 chương trình an ninh bảo mật mạnh nhất và đáng tin cậy mà bạn có thể sử dụng miễn phí.

Từ khóa: Phần mềm bảo mật.

7. Website doanh nghiệp – những lỗ hổng nghiêm trọng/ Hải Anh// Thế giới vi tính .- 2008 .- Số 93 .- Tr. 67-69.

Nội dung: Nghiên cứu gần đây cho thấy, các website doanh nghiệp đang mắc phải những lỗ hổng bảo mật rất sơ đẳng gây hậu quả nghiêm trọng. Bài báo chia sẻ với bạn đọc về các phương pháp phòng chống các lỗ hổng trên qua ý kiến đóng góp của ông Trần Văn Toàn, giám đốc trung tâm Đào Tạo Công nghệ mạng Việt Chuyên.

Từ khóa: Quản lý Website.

330 – PHÁT TRIỂN  KINH TẾ

1. Bàn về mối quan hệ giữa chính sách tỷ giá và quản lý ngoại hối với lạm phát ở Việt Nam/ Hoàng Thị Lan Hương// Kinh tế & phát triển .- 2008 .- Số 131 .- Tr. 6-7,10.

Nội dung: Bài viết phản ánh đôi điều về tác động của chính sách tỷ giá và chính sách quản lý ngoại hối hiện tại của chính phủ và ngân hàng nhà nước tới dòng vốn ngoại tệ và tình hình lạm phát tại Việt Nam: vấn đề nâng giá đồng ngoại tệ, vấn đề kiểm soát dòng vốn ngoại tệ vào và ra khỏi Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách tỷ giá, ngoại hối, lạm phát.

2. Bàn về tri thức và quản lý tri thức trong doanh nghiệp Việt Nam/ Phạm Thị Ngọc Bích// Kinh tế và phát triển .- 2008 .- Số 133 .- Tr. 31-32.

Nội dung: Thách thức mà nhiều doanh nghiệp phải đối mặt là làm thế nào để quản lý tri thức hiệu quả. Vậy, tri thức là gì và làm thế nào để quản lý tri thức hiệu quả là những vấn đề tác giả đề cập trong bài viết này.

Từ khóa: Quản lý tri thức, doanh nghiệp.  

3. Công nghiệp hóa hiện đại hóa rút ngắn – yêu cầu khách quan trong sự phát triển của các nền kinh tế đi sau/ TS. Nguyễn Minh Phong// Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới .- 2008 .- Số 6 (146) .- Tr. 26-34.

Nội dung: Trình bày xu thế chung của thế giới hiện đại và yêu cầu bắt buộc của các nước đi sau, động lực phát triển chung, mạnh mẽ của thời đại kinh tế tri thức và toàn cầu hóa đó là sự phát triển rút ngắn.

Từ khóa: Phát triển rút ngắn.

4. Quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát: lý thuyết và kinh nghiệm các nước đang phát triển Châu Á/ Lê Đức Việt, Trần Thị Thu Hằng// Nghiên cứu kinh tế .- 2008 .- Số 359 .- Tr. 13-34.

Nội dung: Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát qua một số lý thuyết kinh tế vĩ 

mô, quan hệ thực nghiệm giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát: một số kinh nghiệm thế giới và trường hợp các nước đang phát triển ở Châu Á.

Từ khóa: Tăng trưởng, lạm phát.

5. Quá trình hình thành cộng đồng kinh tế Asean và ý nghĩa của nó/ Trần Văn Tùng, Trần Anh Tài// Nghiên cứu kinh tế .- 2008 .- Số 359 .- Tr. 71-77.

Nội dung: Các nhân tố thúc đẩy quá trình hình thành cộng đồng kinh tế Asean: liên kết kinh tế Asean trước AEC, các nguyên nhân thúc đẩy quá trình hình thành AEC, những tiềm năng kinh tế chưa được khai thác hết; Tác động của AEC đối với hoạt động thương mại đầu tư và các lợi ích kinh tế - chính trị.

Từ khóa: Kinh tế Asean.

6. Xây dựng các tập đoàn kinh tế Việt Nam trong điều kiện hội nhập/ Trần Thị Tố Linh// Kinh tế & phát triển .- 2008 .- Số 131 .- Tr. 8-10.

Nội dung: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, bài báo đưa ra một số vấn đề về xây dựng các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập, đặc biệt khi nền kinh tế Việt Nam đã trải qua hơn 1 năm gia nhập WTO, thực trạng hình thành và hoạt động của các tập đoàn kinh tế đã diễn ra như thế nào? Và các gải pháp cơ bản để phát triển tập đoàn kinh tế Việt Nam.

Từ khóa: Tập đoàn kinh tế Việt Nam

7. Xây dựng và phát triển mô hình đặc khu kinh tế - một số kinh nghiệm đối với Việt Nam/ Hoàng Xuân Hòa// Nghiên cứu kinh tế .- 2008 .- Số 360 .- Tr. 33-40.

Nội dung: Trình bày xu hướng xây dựng và phát triển các đặc khu kinh tế ở một số nước đang phát triển trong khu vực Châu Á, một số vấn đề rút ra đối với Việt Nam trong xây dựng và phát triển đặc khu kinh tế hiện nay.

Từ khóa: Mô hình đặc khu kinh tế.

332 – TÀI CHÍNH

1. Đi tìm câu trả lời cho cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu hiện nay/ Chu Văn Thái// Ngân hàng .- 2008 .- Số 12 .- Tr. 50-54.

Nội dung: Các yếu tố khuếch đại khủng hoảng, ai là người gây ra cuộc khủng hoảng này – những người phải gánh vác trách nhiệm, những yếu tố để các ngân hàng nhìn nhận lại vấn đề và điều chỉnh hợp lý.

Từ khóa: Khủng hoảng tín dụng.
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Bảo Việt Việt Nam/PGS. TS. Nguyễn Thừa Lộc, Nguyễn Xuân Hòa/ Kinh tế và phát triển .- 2008 .- Số 133 .- Tr. 9-11.

Nội dung: Bài viết làm rõ đặc điểm, tình hình sử dụng vốn đầu tư của Bảo Việt Việt Nam trong thời gian qua và đề ra các giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh mở rộng thị trường, đảm bảo và cân đối khả năng thanh toán.

Từ khóa: Nâng cao hiệu quả, sử dụng vốn đầu tư.

3. Một số giải pháp về chính sách tỷ giá hối đoái hỗ trợ phát triển kinh tế và doanh nghiệp/ TS. Lê Xuân Nghĩa// Phát triển kinh tế .- 2008 .- Số 212 .- Tr. 2-4.

Nội dung: Trình bày chính sách tỷ giá hối đoái hiện nay và một số giải pháp kiến nghị về chính sách tỷ giá hối đoái hỗ trợ phát triển kinh tế và doanh nghiệp.

Từ khóa: Chính sách tỷ giá hối đoái.

4. Nhận diện, bình luận và đề xuất quan điểm chính sách về ổn định thị trường tài chính Việt Nam sau hơn một năm gia nhập WTO/ Nguyễn Đại Lai// Nghiên cứu kinh tế .- 2008 .- Số 360 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Việc nhận diện đúng thị trường và đưa ra các gợi ý chính sách mới sao cho những tác động của nó vừa phát huy được các quy luật của thị trường, vừa đẩy lùi được lạm phát và trên cơ sở đó kích thích được các lực lượng sản xuất xã hội phát triển ổn định theo hướng bền vững là nội dung của bài viết này.

Từ khóa: Thị trường tài chính.
5. Những dấu hiệu khủng hoảng tỷ giá và một số giải pháp phòng chống/ Nguyễn Thanh Bình// Nghiên cứu kinh tế .- 2008 .- Số 361 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Các dấu hiệu khủng hoảng tỷ giá và các giải pháp phòng chống khủng hoảng tỷ giá như: nới lỏng tỷ giá theo hướng hỗ trợ xuất khẩu và giảm nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng đắt tiền và hỗ trợ xuất khẩu, hoạch định cơ chế hấp thụ, sử dụng hiệu quả dòng vốn FII,…

Từ khóa: Khủng hoảng tỷ giá.

6. Những giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam đối phó với rào cản “chống bán phá giá” ở nước nhập khẩu/ Võ Thanh Thu, Đoàn Thị Hồng Vân// Phát triển kinh tế .- 2008 .- Số 211 .- Tr. 25-30.

Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng cơ chế quản lý chống bán phá giá quốc tế được áp dụng trên những thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam như: EU, Mỹ…, rút ra những bước và thủ tục có liên quan đến quá trình điều tra chống bán phá giá, nghiên cứu thực trạng, kinh nghiệm đối phó với các vụ kiện bán phá giá của các nước Trung Quốc, Ấn Độ, rút ra các bài học cho Việt Nam….

Từ khóa: Chống bán phá giá, nhập khẩu.

7. Phân tích rủi ro tài chính trong quan hệ với dấu hiệu phá sản/ PGS.TS. Nguyễn văn Công// Kinh tế & phát triển .- 2008 .- Số 131 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Trong bài viết này, tác giả muốn đề cập đến việc phân tích rủi ro tài chính trong quan hệ với dấu hiệu phá sản của doanh nghiệp nhằm cảnh báo cho các nhà quản lý biết trước được mặt trái của việc sử dụng các khoản nợ vào hoạt động kinh doanh.

Từ khóa: Rủi ro tài chính.

8. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong thanh toán quốc tế/ Nguyễn Văn Tiến// Tài chính .- 2008 .- Số tháng 5 .- Tr. 47-49.

Nội dung: Trình bày khái niệm về rủi ro tỷ giá và giải pháp phòng ngừa, nâng cao năng 

lực dự báo sự biến động tỷ giá, đa dạng hóa tiền tệ trong thanh toán quốc tế, sử dụng công cụ tài chính phái sinh trong điều kiện đa ngoại tệ.

Từ khóa: Rủi ro tỷ giá, thanh toán quốc tế.

9. Phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại – kinh nghiệm và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam/ Nguyễn Trọng Tài// Nghiên cứu kinh tế .- 2008 .- Số 361 .- Tr. 9-19.

Nội dung: Những vấn đề chung về rủi ro tín dụng: các loại rủi ro tín dụng, dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng. Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro tín dụng từ ngân hàng thương mại các nước như: Singapore, Trung Quốc, Mỹ. Những vấn đề đặt ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng.

10. Phối hợp giữa quản lý dòng lưu chuyển vốn, chính sách tài chính và chính sách tiền tệ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô/ Nguyễn Hoàng Bảo, Đoàn Kim Thành// Phát triển kinh tế .- 2008 .- Số 211 .- Tr. 46-49, 57.

Nội dung: Giới thiệu về mô hình Mundell – Fleming (1962), phân tích cơ chế vận hành  của mô hình trong cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi/cố định và mức độ lưu chuyển vốn dễ dàng/ không dễ dàng. Phân tích hiện trạng của kinh tế Việt Nam và đưa ra một số kiến  nghị về việc ổn định kinh tế vĩ mô.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô

11. Rủi ro và phòng ngừa rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam/ Đinh Văn Đức// Phát triển kinh tế .- 2008 .- Số 212 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Bài viết trình bày về vấn đề nhận diện rủi ro và phòng ngừa rủi ro đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa như: khai thác tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và phát huy sự trợ giúp của chuyên gia, liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo sức mạnh chống lại các rủi ro, xây dựng quy mô hoạt động phù hợp với năng lực quản trị và xây dựng mô hình quản lý chuyên nghiệp…

Từ khóa: Rủi ro tài chính, phòng ngừa rủi ro.

12. Tỷ giá – nguồn gốc rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp/ Đinh Thị Thu Hồng// Phát triển kinh tế .- 2008 .- Số 212 .- Tr. 27-31.

Nội dung: Bài viết tập trung làm rõ về mặt lý thuyết và thực tiễn những tác động rủi ro tỷ giá đến các doanh nghiệp và đề xuất một số biện pháp nhằm giảm những rủi ro này.

Từ khóa: Tỷ giá, rủi ro tài chính

332.1 – NGÂN HÀNG

1. Đi tìm câu trả lời cho cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu hiện nay/ Chu Văn Thái// Ngân hàng .- 2008 .- Số 12 .- Tr. 50-54.

Nội dung: Các yếu tố khuếch đại khủng hoảng, ai là người gây ra cuộc khủng hoảng này – những người phải gánh vác trách nhiệm, những yếu tố để các ngân hàng nhìn nhận lại vấn đề và điều chỉnh hợp lý.

Từ khóa: Khủng hoảng tín dụng.
2. Giải pháp hoàn thiện và phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại trong điều kiện hội nhập/ Nguyễn Thị Hồng Liên// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2008 .- Số 10(256) .- Tr. 21-23.

Nội dung: Trình bày những định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, các giải pháp dịch vụ ngân hàng của ngân hàng nông nghiệp.

Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội/ Võ Nhị Yến Trang// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2008 .- Số 10(256) .- Tr. 27-28.

Nội dung: Chất lượng tín dụng đối với hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội không xuất phát từ mục đích lợi nhuận mà phục vụ cho chính sách xóa đói, giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và nhà nước trong từng thời kỳ. Vậy, chất lượng tín dụng đối với hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội được hiểu như thế nào và bao gồm những tiêu chí gì? Qua bài viết này, bạn đọc sẽ tìm được cầu trả lời cho câu hỏi trên.

Từ khóa: Ngân hàng chính sách xã hội, chất lượng tín dụng.

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Phước/ Nguyễn Văn Lâm// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2008 .- Số 12 (258) .- Tr. 33-35.

Nội dung: Trình bày kết quả hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước, các giải pháp đã thực hiện trong thời gian qua, các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Tù khóa: Giải pháp nâng cao, hoạt động kinh doanh.

5. Lạm phát mục tiêu với chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương – kinh nghiệm quốc tế và liên hệ với Việt Nam/ Trường Sơn// Thông tin tài chính .- 2008 .- Số 8 (388) .- Tr. 28-30.

Nội dung: Trình bày những ưu điểm của cơ chế lạm phát mục tiêu, những điều kiện để thực hiện chính sách tiền tệ với cơ chế lạm phát mục tiêu: lựa chọn mục tiêu lạm phát, lựa chọn vai trò dự báo kinh tế vĩ mô, lựa chọn chính sách tỷ giá.

Từ khóa: Lạm phát, chính sách tiền tệ

6. Nâng cao năng lực dịch vụ ngân hàng khi hội nhập/ Dương Giang// Tài chính doanh nghiệp .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Bài viết trình bày vấn đề làm thế nào để ngân hàng trong nước đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài ngay tại thị trường trong nước khi các cam kết hội nhập đang dần được thực hiện một cách toàn diện? 

Từ khóa: Ngân hàng, cạnh tranh.

7. Ổn định thanh khoản – yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Thị Mùi// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2008 .- Số 10 (256) .- Tr. 18-20.

Nội dung: Trình bày thực trạng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: về quy mô huy động vốn, hoạt động tín dụng và đầu tư; Giải pháp quản lý rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Ổn định thanh khoản, ngân hàng

8. Rủi ro và quản lý rủi ro ngoại hối quốc tế/ Phạm Như Hà// Ngân hàng .- 2008 .- Số 12 .- Tr. 60-63.

Nội dung: Những đặc điểm của tỷ giá và rủi ro tỷ giá: các loại tỷ giá, các nhân tố ảnh 
hưởng đến tỷ giá hối đoái, rủi ro ngoại hối. Cách quản lý rủi ro ngoại hối: tránh rủi ro, trả sớm và trả chậm, tự bảo hiểm…

Từ khóa: Rủi ro, quản lý rủi ro, ngoại hối quốc tế.

9. Sáp nhập ngân hàng - một xu thế không thể đảo ngược/ Huỳnh Thị Thúy Giang//

 Ngân hàng .- 2008 .- Số 12 .- Tr. 28-32,49.

Nội dung: Trình bày xu thế của quá khứ, hiện tại và sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai đó là xu thế sáp nhập và mua lại ngân hàng, các giải pháp để đạt hiệu quả trong xu thế sáp nhập và mua lại ngân hàng. 

Từ khóa: Sáp nhập ngân hàng.

336 – CHỨNG KHOÁN

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Trương Đông Lộc, Võ Kiều Trang// Nghiên cứu kinh tế .- 2008 .- Số 361 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Lược khảo các nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của công ty, số liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu, một vài đặc điểm của mẫu nghiên cứu. 

Từ khóa: Chứng khoán Việt Nam.
2. Chỉ tiêu đánh giá mức sinh lời của doanh nghiệp – một số gợi ý cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Tạ Đức Bình// Chứng khoán Việt Nam .- 2008 .- Số 6 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: về chỉ tiêu ROA, về chỉ tiêu ROE, ROC; Chỉ tiêu xác định thời gian hoàn vốn đơn giản.

Từ khóa: Chỉ tiêu đánh giá, mức sinh lời.

3. Phân tích và đầu tư chứng khoán: phương pháp định giá cổ phiếu/ Nguyễn Thu// Thuế nhà nước .- 2008 .- Số 23 (189) kỳ 3/6 .- Tr. 11-13.

Nội dung: Trình bày các phương pháp định giá cổ phiếu như: phương pháp sử dụng hệ số P/E (Price/ Earning), phương pháp định giá cổ phiếu theo luồng cổ tức.

Từ khóa: Định giá cổ phiếu.

4. Vai trò của nhà đầu tư đối với sự tồn tại và phát triển của thị trường chứng khoán/ Hoàng Hải// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2008 .- Số 10 (256) .- Tr. 16-17.

Nội dung: Phân tích về vai trò của nhà đầu tư đối với sự tồn tại và phát triển của thị trường chứng khoán: Giao dịch chứng khoán giữa các nhà đầu tư với nhau trên sàn chứng khoán có tác dụng quan trọng nhất là tạo tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán – yếu tố quan trọng nhất để thị trường chứng khoán phát triển ổn định.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, nhà đầu tư.

339 – KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

1. Từ cuộc tranh luận trong “kinh tế học vĩ mô về kiều hối” đến những gợi mở cho thực tiễn ở Việt Nam/ Nguyễn Đức Thành// Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới .- 2008 .- Số 4(144) .- Tr. 59-66.

Nội dung: Tổng kết những nội dung cơ bản của một nhánh đang phát triển mạnh gần đây trong kinh tế học ứng dụng là “kinh tế học vĩ mô về kiều hối”. Tổng kết các nghiên cứu định lượng mới nhất về vấn đề này ở Việt Nam. Đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm phát huy những tác động tích cực của dòng kiều hối trong dài hạn.

Từ khóa: Kinh tế học vĩ mô, kiều hối.

370 – GIÁO DỤC

1. “Công và tư” và trong mắt nhà tuyển dụng/ Hương Giang// Doanh nghiệp & thương hiệu .- 2008 .- Số tháng 4 .- Tr. 16-17.

Nội dung: Tâm lý “ưa thích” sinh viên tốt nghiệp đại học công hơn đại học tư khi tuyển dụng nhân viên của không ít doanh nghiệp đang dần thay đổi và thay đổi tích cực. Cơ hội cho các bạn sinh viên trường tư đang ngày càng mở rộng.

Từ khóa: Trường công, trường tư.

2. Đổi mới phương pháp dạy học ở đại học – một cách tiếp cận từ thực tiễn/ PGS. TS. Nguyễn Đức Vũ// Dạy và học ngày nay .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 15-17.

Nội dung: Từ góc độ thực tiễn hoạt động dạy và học theo hướng đề cao vai trò chủ thể nhận thức của người học, tác giả rút ra một số giải pháp/biện pháp khả thi góp phần đẩy nhanh đổi mới phương pháp dạy học ở các trường sư phạm hiện nay.

Từ khóa: Dạy học đại học, phương pháp.
3. Kỹ năng làm việc nhóm// Dạy và học ngày nay .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 49,52.

Nội dung: Trình bày các quá trình làm việc theo nhóm, thực trạng và nguyên nhân. Một số giải pháp để làm việc nhóm đạt hiệu quả.

Từ khóa: Làm việc nhóm.

4. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam/ Võ Ngọc Tăng// Dạy và học ngày nay .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 13-15.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

Từ khóa: Dạy và học, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.
5. Lĩnh vực giáo dục đại học và toàn cầu hóa/ Đặng Phương Hoa// Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới .- 2008 .- Số 4(144) .- Tr. 69-76.

Nội dung: Trình bày 3 giai đoạn chính của lịch sử quốc tế hóa các trường đại học. Các phương diện của toàn cầu hóa giáo dục đại học: phương diện kinh tế, phương diện chính trị, phương diện văn hóa, phương diện công nghệ.

Từ khóa: Giáo dục đại học, toàn cầu hóa.

6. Một số gợi ý về cách điểm sách/ Nguyễn Ngọc Diễm// Khoa học xã hội .- 2008 .- Số 03 (115) .- Tr. 82-86.

Nội dung: Trình bày ý nghĩa và mục tiêu của điểm sách, một số bước cơ bản để thực hiện một bài điểm sách, những điểm không nên đưa vào điểm sách.

Từ khóa: Cách điểm sách.

7. Muốn thấy biển phải có khát vọng thấy biển! (Về giáo dục Malaysia)/ Phương Nguyễn// Dạy và học ngày nay .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 60-62.

Nội dung: Ngày 1/10/2007 đi vào lịch sử ĐH Limkokwing nói riêng và giáo dục Malaysia nói chung như một dấu mốc quan trọng. Đó là ngày một trường ĐH Malaysia đầu tiên mở cửa tại London, và người sáng lập ra nó là tiến sĩ Limkokwing – Một nhà cách mạng giáo dục Malaysia và là người tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo và đổi mới. Bài viết trình bày quá trình để đi đến thành công của ông trong lĩnh vực giáo dục.

Từ khóa: Giáo dục Malaysia.

8. Nền giáo dục phải tạo ra học sinh dám tự tìm chân lí/ GS. Phan Đình Diệu// Dạy và Học ngày nay .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 10-11.

Nội dung: Từ bài học của Phần Lan, một quốc gia nhỏ bé Bắc Âu, từng phải đối mặt với những khó khăn tương tự VN, tác giả Phan Đình Diệu cho rằng chúng ta phải xây dựng một nền giáo dục bình đẳng, vì con người, đào tạo ra những sinh viên có năng lực tư duy độc lập, dám và biết tự mình đi tìm chân lý.

Từ khóa: Giáo dục Viêt Nam.

9. Sử dụng câu hỏi, bài tập mở giúp học sinh kiến tạo tri thức/ Trần Anh Tuấn, Phan Đăng Nhân// Dạy và học ngày nay .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Trình bày phương pháp vận dụng một số ứng dụng của câu hỏi, bài tập mở trong dạy học toán nhằm giúp học sinh phát huy năng lực sáng tạo của mình để kiến tạo tri thức.

Từ khóa: Kiến tạo tri thức.

10. Sự khác biệt của trường tư/ Đăng Huân// Doanh nghiệp & thương hiệu .- 2008 .- Số tháng 04 .- Tr. 12-13.

Nội dung: Ngày càng có nhiều trường đại học ngoài công lập ra đời như một minh chứng rằng một số điểm trong mô hình đại học công lập hiện tại chưa thực sự hiệu quả.

Từ khóa: Giáo dục.

11. Tư duy tổng thể: Vấn nạn lớn của giáo dục Việt Nam// Dạy và học ngày nay .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 12-14.

Nội dung: “Giáo dục của chúng ta bây giờ làm quá nhiều cái CHỐNG, mà chẳng làm mấy cái XÂY. Xây mới vững, Chống chỉ khi sắp sụp. Đó là vấn đề mà tư duy của chúng ta đang mắc phải”. Ông Nguyễn Huy Hoàng, phó Tổng giám đốc tập đoàn Tâm Việt có một vài cách thức giáo dục tư duy tổng thể cho thế hệ trẻ.

Từ khóa: Giáo dục Việt Nam.

400 – NGÔN NGỮ
1. Bước đầu tìm hiểu cơ sở lý luận của các nhà giáo dục ngôn ngữ nước ngoài về giảng dạy chuyên môn ở bậc đại học bằng ngoại ngữ (tiếng Anh)/ Trần Văn Phước// Ngôn ngữ & đời sống .- 2008 .- Số 8 (154) .- Tr. 1-5.

Nội dung: Trình bày mục đích cuối cùng của việc dạy và học chuyên môn bằng tiếng Anh là gì?, một số quan điểm chung về giảng dạy chuyên môn bằng ngoại ngữ qua các mô hình giảng dạy đã và đang thực hiện ở một số nước trên thế giới nhằm đưa ra một số chính sách về đào tạo chuyên môn bằng ngoại ngữ ở bậc đại học tại Việt Nam.

Từ khóa: Cơ sở lý luận, ngôn ngữ nước ngoài.

2. Cấu trúc của bản tóm tắt khoa học tiếng Anh/ Lê Văn Canh// Ngôn ngữ và đời sống .- 2008 .- Số 6 (152) .- Tr. 1-7.

Nội dung: Bài viết trình bày những nội dung: Thể loại là gì? Bản tóm tắt và tầm quan trọng của bản bản tóm tắt là gì? Và phân tích cấu trúc thể loại của bản tóm tắt nhằm giúp học sinh, đặc biệt là học sinh cao học chuyên ngành ngôn ngữ Anh và phương pháp giảng dạy tiếng Anh có những thông tin về cách viết một bản tóm tắt cho các luận văn tốt nghiệp cũng như các công trình nghiên cứu khoa học của họ.

Từ khóa: Cấu trúc, bản tóm tắt khoa học tiếng Anh

3. Đặc trưng của ngôn ngữ dạy học/ Đỗ Huy Lân, Nguyễn Thị Minh Đức// Dạy và học ngày nay .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 63-65.

Nội dung: Trình bày tính công cụ, tính khẩu ngữ, tính quy phạm, tính ngắn gọn rõ ràng của ngôn ngữ dạy học. Tác dụng của ngôn ngữ dạy học như: tính chủ đạo, tính gợi ý, tính thị phạm, tính giáo dục.

Từ khóa: Ngôn ngữ dạy học.

4. Sự ảnh hưởng của di chuyển ngôn ngữ đến việc học thì quá khứ đơn trong tiếng Anh/ Đào Thị Thanh Hiền// Khoa học xã hội .- 2008 .- Số 03 (115) .- Tr. 48-53.

Nội dung: Trình bày sơ lược về phạm trù thì của tiếng Việt và tiếng Anh, bàn luận về chuyển di ngôn ngữ (languege transfer), bàn về hành động quá khứ trong tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh), một số lỗi thường gặp khi sử dụng thì quá khứ đơn trong giai đoạn đầu học tiếng Anh.

Từ khóa: Học tiếng Anh.

5. Tăng cường kết hợp yếu tố thiền trong dạy và học ngoại ngữ/ Hoàng Tất Trường…//Ngôn ngữ và đời sống .- 2008 .- Số 6 (152) .- tr. 35-39.

Nội dung: Trình bày các  phương pháp cải tiến cách dạy và học ngoại ngữ kết hợp với yếu tố thiền: một phương pháp vô cùng hiệu quả, đặc biệt trong học tập và nghiên cứu.

Từ khóa: Yếu tố thiền, dạy ngoại ngữ, học ngoại ngữ.

6. Văn hóa trong ngôn ngữ và đôi điều cần chú ý về nó trong việc dạy tiếng Anh/ Phạm Thị Thanh Thủy// Ngôn ngữ và đời sống .- 2008 .- Số 6 (152) .- Tr. 28-34.

Nội dung: Bài viết đưa ra một số ví dụ về biểu hiện phong phú của yếu tố văn hóa trong bình diện từ vựng: từ những từ đơn lẻ đến những cụm từ cố định, thành ngữ, tục ngữ, ngạn ngữ, danh ngôn… đều mang nặng đặc thù dân tộc và đôi điều cần chú ý trong việc dạy tiếng Anh là ngoại ngữ thứ hai.

Từ khóa: Văn hóa ngôn ngữ, dạy tiếng Anh

7. Về việc tăng cường khả năng cảm nhận ngôn ngữ và văn hóa cho sinh viên ngoại ngữ/ Phan Hoàng Yến// Ngôn ngữ và đời sống .- 2008 .- Số 6 (152) .- Tr. 14-19.

Nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và tư duy; mối quan hệ giữa năng lực ngôn ngữ và quá trình tiếp nhận ngoại ngữ, tính cấp thiết phát triển khả năng cảm nhận ngôn ngữ và văn hóa cho sinh viên ngoại ngữ. Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao khả năng cảm nhận ngôn ngữ và văn hóa cho sinh viên ngoại ngữ.

Từ khóa: Cảm nhận ngôn ngữ.

624 – XÂY DỰNG

1. Ảnh hưởng đặc tính quá trình cháy trong hỏa hoạn đến trạng thái nhiệt kết cấu cột công trình/ PGS. Trịnh Văn Quang, Đỗ Hữu Hoàng .- 2008 .- Số 6 .- Tr. 19-24.

Nội dung: Bài báo trình bày phương pháp xác định nhiệt độ của kết cấu dạng bê tông cốt thép và các nhận định về trạng thái nhiệt của kết cấu dưới tác động của nhiệt độ khi hỏa hoạn xảy ra.

Từ khóa: Nhiệt kết cấu cột công trình.

2. Biến dạng đất nền khi thi công hầm trong đất yếu: Phần 2: Dự đoán biến dạng mặt đất bằng các phương pháp kinh nghiệm và bán kinh nghiệm, Phần 3: Phương pháp số để dự đoán biến dạng đất nền// TS. Phạm Anh Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 14-18, Số 6 .- Tr. 10-18.

Nội dung: Giới thiệu hai hướng cơ bản của lý thuyết. Hướng đầu tiên là xác định biến dạng của đất nền bằng các phương pháp phân tích, kinh nghiệm và bán kinh nghiệm. Hướng thứ hai liên quan đến giải các bài toán địa kỹ thuật bằng phương pháp số, đặc biệt là phương pháp phần tử hữu hạn.

Từ khóa: Biến dạng đất nền.

3. Các ảnh hưởng của gió đến kết cấu/ TS. Phạm Hoàng Kiên// Cầu đường Việt Nam .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 30-42.

Nội dung: Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất trong thiết kế kháng gió, một số đặc tính chung của các tác động của gió có so sánh với các tác động gây ra bởi động đất, các hiện tượng khí lực học phát sinh bởi gió.

Từ khóa: Ảnh hưởng của gió, kết cấu.

4. Các phương pháp chống đỡ trước trong thi công hầm/ Nguyễn Thái Khanh, Bùi Đức Chính// Cầu đường Việt Nam .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 6-10.

Nội dung: Giới thiệu các giải pháp kỹ thuật: phương pháp khoan phụt vữa theo phương ngang có hoặc không có cốt thép, phương pháp sử dụng các ống thép được bơm vữa, phương pháp dùng các ống bê tông hoặc thép tạo thành vòm. Giới thiệu các vấn đề về thi công: các phương pháp khoan, các phương pháp phun vữa, xây dựng hố đào để kích ép ống. Một số vấn đề về thiết kế…

Từ khóa: Chống đỡ trước, thi công trong hầm.

5. Dự đoán khả năng chịu tải của đất sét yếu no nước dưới móng công trình có xét đến sự biến đổi của Gradien thấm/ Nguyễn Đức Nguôn// Xây dựng .- 2008 .- Số tháng 6 .- Tr. 37-39.

Nội dung: Xác định khả năng chịu tải của nền công trình theo thời gian và theo chiều sâu khi có sự biến đổi của građien thấm ban đầu, dự đoán sự tăng khả năng chịu tải theo chiều sâu tại thời điểm kết thúc cố kết và theo thời gian.

Từ khóa: Khả năng chịu tải, đất sét yếu, Građien thấm.

6. Hoàn trả kết cấu áo đường trong thi công đường ống cấp nước/ Nguyễn Gia Anh, Hoàng Tùng// Xây dựng .- 2008 .- Số tháng 6 .- Tr. 40-43.

Nội dung: Trình bày công tác đo đạc ngoài hiện trường, phân tích thực trạng hư hỏng của mặt đường hoàn trả thông qua kết quả đo đạc hiện trường, nguyên nhân gây hư hỏng mặt đường hoàn trả, giải pháp hố đào nâng cao chất lượng mặt đường hoàn trả. Một số kết luận và kiến nghị.

Từ khóa: Kết cấu áo đường, thi công đường ống cấp nước.

7. Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược cho quy hoạch xây dựng đô thị/ Hải Trang// Xây dựng .- 2008 .- Số 485 (tháng 7) .- Tr. 13-16, 18.

Nội dung: Trình bày định nghĩa về kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược, mục tiêu, đối tượng, trách nhiệm lập báo cáo, thời gian thực hiện, thẩm định báo cáo, phương pháp tiếp cận kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược. Cách lồng ghép và hướng dẫn về các bước chi tiết theo trình tự kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch xây dựng.

Từ khóa: Môi trường chiến lược, quy hoạch xây dựng đô thị.

8. Một số công nghệ mới trong xây dựng và giao thông// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2008 .- Số 1 .- Tr. 47-50..

Nội dung: Giới thiệu một số công nghệ mới trong xây dựng và giao thông như: công nghệ khảo sát địa chất tiên tiến để xác định vị trí trụ cầu, công nghệ chống động đất với gối đỡ cách ly làm bằng cao su, đảm bảo độ dai cho các điểm liên kết của kết cấu thép bị giòn do nhiệt hàn, công nghệ chống xói lở bằng thảm bê tông tự chèn đan lưới, dự đoán khả năng trương nở của nền đất sét để lựa chọn giải pháp nền móng công trình, phân tích hiện tượng mỏi – tiếp xúc gây hư hại đường ray, sử dụng máy đào đường hầm lớn nhất thế giới duciena thi công đường hầm tại Madrid – Tây Ban Nha.

Từ khóa: Xây dựng, công nghệ mới.
9. Một số vấn đề về nghiên cứu tính toán lý thuyết thiết kế cầu dây văng nhịp lớn hơn 700m/ Hồ Thái Hùng, Nakamura Hitoshi// Cầu đường Việt Nam .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 33-43.

Nội dung: Giới thiệu về một số tính toán lý thuyết thiết kế cầu dây văng nhịp lớn hơn 700m. Thông qua việc khảo sát các dạng hệ kết cấu, dầm chủ, tháp và dây cáp khác nhau, đưa ra những đánh giá định lượng trong phạm vi có thể để giúp các kỹ sư có thể tham khảo cho các cầu tương tự trong tương lai.

Từ khóa: Thiết kế cầu dây văng nhịp lớn.

10. Nghiên cứu ứng dụng các dạng kết cấu tường chắn trong thiết kế xử lý hiện tượng đất sụt trên dường giao thông/ Doãn Minh Tâm, Nguyễn Bằng Việt// Cầu đường Việt Nam .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 25-29.

Nội dung: Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống đất sụt, tác giả bài viết đưa ra các loại kết cấu tường chắn, nguyên lý tính toán và phạm vi ứng dụng.

Từ khóa: Kết cấu tường chắn.
11. Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss đối với các bài toán cơ học kết cấu/ Trần Thị Kim Huế, Nguyễn Phương Thành// Xây dựng .- 2008 .- Số tháng 6 .- Tr. 49-52.

Nội dung: Trình bày phương pháp nguyên lý cực trị Gauss đối với các bài toán cơ học kết cấu nhằm để giải các bài toán cơ học vật rắn biến dạng có hiệu quả và đáng tin cậy.

Từ khóa: Nguyên lý cực trị Gauss, bài toán cơ học kết cấu.

12. Phương pháp tính toán cọc đất gia cố xi măng để xử lý nền đắp trên đất yếu/ Nguyễn Việt Hùng// Cầu đường Việt Nam .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 53-55.

Nội dung: Bài viết trình bày các phương pháp giúp bạn nghiên cứu và lựa chọn phương pháp tính toán và công nghệ thi công cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam như: phương pháp tính toán theo quan điểm cột làm việc như “cọc”, theo quan điểm nền tương đương, quan điểm hỗn hợp, các tính toán theo quy phạm Trung Quốc.

Từ khóa: Nền đắp, đất yếu.

13. Ứng dụng lý thuyết mờ và các hướng phát triển trong ngành xây dựng/ Phạm Hồng Luân, Nguyễn Hoài Nghĩa// Xây dựng .- 2008 .- Số 484 .- Tr. 44-46.

Nội dung: Bài viết cung cấp cho các kỹ sư xây dựng một cái nhìn tổng quan về những ứng dụng của lý thuyết mờ trong xây dựng từ việc ra quyết định quản lý, phân tích kinh tế kỹ thuật đến bố trí mặt bằng, lập tiến độ…đồng thời gợi mở những hướng nghiên cứu ứng dụng mới nhằm nâng cao độ chính xác cho lời giải của các bài toán trong kỹ thuật xây dựng.

Từ khóa: Lý thuyết mờ, ngành xây dựng.

14. Ứng dụng phương pháp phun nước áp lực hỗ trợ trong công tác hạ cọc ván thép/ Trần Quang Huy// Cầu dường Việt Nam .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 19-23.

Nội dung: Tổng hợp những kinh nghiệm thực tế từ những công trình thi công hạ cừ ván thép và Bê tông cốt thép dự ứng lực để đưa ra những đánh giá ban đầu về tính khả thi khi sử dựng phương pháp và hỗ trợ trong công tác lựa chọn thiết bị. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp những thông số thực nghiệm về áp lực phun và lưu lượng nước cần để thi công hạ cừ ở khu vực gần sông rạch TP. Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Phương pháp phun nước, hạ cọc ván thép.
657 – KẾ TOÁN

1. Bàn về tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp/ Tú Linh// Kiểm toán .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 24-27.

Nội dung: Bàn về tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp bao gồm: tổ chức vận dụng chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán; Kế toán quản trị chi phí và giá thành, kế toán quản trị doanh thu và xác định kết quả, mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, dự toán và phân tích chi phí sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán…

Từ khóa: Kế toán quản trị
2. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - định hướng hoàn thiện trong thời gian tới/ PGS.TS Đặng Thái Hùng// Kế toán .- 2008 .- Số tháng 04 .- Tr. 9-11.

Nội dung: Tổng quan về 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, những đặc điểm của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay, một số giải pháp để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán Việt Nam.

3. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: sự cần thiết, nội dung và lộ trình của việc cập nhật và ban hành mới/ PGS.TS Đặng Thái Hùng// Kế toán .- 2008 .- Số tháng 6 .- Tr. 14-16.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết phải cập nhật và ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, nguyên tắc của việc ban hành mới và cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, các nội dung chủ yếu cần được ban hành và cập nhật, các biện pháp và lộ trình triển khai thực hiện.

Từ khóa: Hệ thống chuẩn mực, kế toán Việt Nam.

4. Kinh nghiệm của cơ quan tổng kiểm toán Canada về kiểm toán tính hiệu quả các bộ, nghành/ Đặng Thị Hoàng Liên// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2008 .- Số 08 .- Tr. 56-61.

Nội dung: Trình bày mục tiêu và phạm vi của tính hiệu quả trong các cuộc kiểm toán hoạt động, vai trò của việc kiểm toán tính hiệu quả, các tiêu chí kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán tính hiệu quả.
5. Làm rõ hơn chuẩn mực kế toán số 29 – thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán các sai sót/ Khánh Linh// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2008 .- Số 08 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Trong quá trình kế toán sẽ xảy ra rất nhiều tình huống cần phải thay đổi so với sự ghi nhận ban đầu, như khi có sự thay đổi về chính sách kế toán, ước tính kế toán cũng như phát hiện các sai sót. Vậy nếu các tình huống này xảy ra thì kế toán sẽ xử lý như thế nào để vừa đảm bảo phản ảnh một cách trung thực hợp lý tình hình kinh tế tài chính các doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo nguyên tắc nhất quán và nguyên tắc có thể so sánh được? Bài viết sẽ giúp bạn tìm ra những nguyên tắc để xử lý thành công.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán số 29.

6. Lý thuyết hữu ích và khả năng nâng cao hiệu quả ứng dụng của hệ thống kế toán trong nền kinh tế Việt Nam/ TS. Đặng Đức Sơn// Kế toán .- 2008 .- Số tháng 4 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Lý thuyết hữu ích trong các hệ thống kế toán, lý thuyết hữu ích trong hệ thống kế toán Việt Nam, phương hướng cho việc vận dụng lý thuyết hữu ích trong hệ thống kế toán Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán, lý thuyết hữu ích.

7. Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán và đảm bảo tiến độ kiểm toán/ Trần Quang Huy// Kiểm toán .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 20-24.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán và đảm bảo tiến độ kiểm toán: trình bày những thuận lợi và khó khăn, kế hoạch kiểm toán, tiến độ thực hiện, về bằng chứng kiểm toán, về công tác kiểm tra soát xét chất lượng kiểm toán, về hồ sơ kiểm toán, về báo cáo kiểm toán….

Từ khóa: Chất lượng kiểm toán.

8. Một số giải pháp về cải cách hành chính để đẩy nhanh tiến độ kiểm toán/Nguyễn Hữu Phúc// Kiểm toán .- 2008 .- Số 05 .- Tr. 5-8.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp về cải cách hành chính để đẩy nhanh tiến độ kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán, cải cách hành chính.

9. Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán nhìn từ khâu đào tạo trong trường đại học/ Hoàng Hải, Hà Kiều Trang// Kế toán .- 2008 .- Số tháng 4 .- Tr. 39-40.

Nội dung: Tác giả đưa ra một số giải pháp để giúp bạn trở thành một trong những kế toán, kiểm toán viên vững vàng về kiến thức, năng động và sẵn sàng hội nhập.

Từ khóa: Chất lượng kế toán, kiểm toán 

10. Nếu vận dụng phương pháp tài khoản xử lý thông tin phục vụ lập báo cáo tài chính hợp nhất?/ TS. Trương Thị Thủy// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2008 .- Số 08 .- Tr. 34-40.

Nội dung: Phương pháp tài khoản đã đi vào tâm thức người làm kế toán, thông qua khái quát quá trình xử lý thông tin trên tài khoản kế toán mà thấy được dòng tài chính trong đơn vị một cách rõ ràng, toàn diện và logic. Trong bài viết này, tác giả đặt vấn đề “giả sử” chúng ta sử dụng phương pháp tài khoản để xử lý thông tin tài chính phục vụ lập báo cáo tài chính hợp nhất, thì quy trình hợp nhất sẽ được hiểu và khái quát như thế nào?

Từ khóa: Xử lý thông tin, báo cáo tài chính hợp nhất.

11. Nguyên tắc kế toán đối với công ty cổ phần niêm yết và giao dịch cổ phiếu/ Vũ Đức Chính// Thuế nhà nước .- 2008 .- Số 26 (192) .- Tr. 10-13.

Nội dung: Trình bày việc cần thiết hoàn thiện chế độ kế toán phát hành cổ phiếu, các vấn đề liên quan đến kế toán phát hành cổ phiếu, nguyên tắc kế toán phát hành cổ phiếu theo thông lệ quốc tế, kế toán cổ phiếu có mệnh giá.

Từ khóa: Nguyên tắc kế toán.

12. Những điểm mới của quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước/ Đặng Hải// Kiểm toán .- 2008 .- Số 05 .- Tr. 47-52.

Nội dung: Trình bày ba quy trình mới quy định việc thực hiện kiểm toán: công bố quyết định kiểm toán, tiến hành kiểm toán, lập biên bản kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán; Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Từ khóa: Quy trình kiểm toán.
13. Tại sao những kế toán giỏi lại làm kiểm toán tồi?// Kiểm toán .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 40-41.

Nội dung: Trình bày ba khía cạnh tạo ra những thành kiến đối với các kiểm toán viên: sự mơ hồ, sự gắn bó, sự chấp nhận; Ba khía cạnh tự nhiên của con người có thể tạo ra thành kiến: sự quen thuộc, sự chủ quan, leo thang; Những giải pháp giải quyết cơ bản.

Từ khóa: Kế toán, kiểm toán.

14. Thiết kế báo cáo tài chính hợp nhất cho mô hình tập đoàn, công ty mẹ - công ty con bằng phần mềm Wktsys/ Nguyễn Tấn Thành// Kế toán .- 2008 .- Số 06 .- Tr. 35-37.

Nội dung: Các công việc cần xử lý khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, nghiên cứu thiết kế báo cáo tài chính hợp nhất bằng phần mềm Wktsys, nghiên cứu kiên kết phần mềm Wktsys với Excel tạo báo cáo tài chính hợp nhất, cách liên kết giữa Wktsys với Excel để hợp nhất toàn công ty.

Từ khóa: Báo cáo tài chính hợp nhất, phần mềm Wktsys.

15. Trao đổi về phương pháp kế toán vốn góp  của chủ sỡ hữu trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành/ PGS. TS. Nguyễn Văn Công .- 2008 .- Số 133 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Bài viết đề cập đến sự bất cập của chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về ghi nhận vốn góp của chủ sỡ hữu và giải pháp hoàn thiện phương pháp ghi nhận vốn góp của chủ sỡ hữu.

Từ khóa: Kế toán vốn góp, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

16. Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong việc cung cấp thông tin cho quản trị doanh nghiệp/ Vũ Thị Kim Anh// Kế toán .- 2008 .- Số tháng 4 .- Tr. 24-26.

Nội dung: Quản trị doanh nghiệp và yêu cầu từ hệ thống thông tin kế toán quản trị, vai trò của kế toán quản trị chi phí trong việc cung cấp thông tin cho quản trị doanh nghiệp như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra – đánh giá, ra quyết định…

Từ khóa: Kế toán quản trị, Quản trị doanh nghiệp.

17. Xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước trong hoạt động kiểm toán nhà nước – thực trạng và giải pháp hoàn thiện/ Nguyễn Hữu Phúc// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2008 .- Số 08 .- Tr. 22-27.

Nội dung: Trình bày trình tự các bước công việc cần thiết cần thực hiện trong một cuộc kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng hiệu quả của cuộc kiểm toán như: các giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, giai đoạn thực hiện kiểm toán, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Từ khóa: Quy trình kiểm toán.
18. Xây dựng và hoàn thiện khung khái niệm cho các chuẩn mực kế toán trong nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam/ TS. Đặng Đức Sơn// Kiểm toán .- 2008 .- Số 07 .- Tr. 11-14.

Nội dung: Trình bày vai trò của khung khái niệm trong hệ thống các chuẩn mực kế toán, các khái niệm và nguyên tắc kế toán trong hệ thống kế toán của Việt Nam, phương hướng xây dựng và hoàn thiện khung khái niệm trong hệ thống kế toán.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán.

19. Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty kiểm toán trong điều kiện hội nhập/TS. Trần Văn Dũng// Kế toán .- 2008 .- Số tháng 6 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Trình bày những yếu tố căn bản để xây dựng và phát triển thương hiệu của một công ty kiểm toán.

Từ khóa: Công ty kiểm toán, phát triển thương hiệu.

20. Xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính hợp nhất/ Chúc Anh Tú// Kiểm toán .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Những vấn đề cơ bản nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp, xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp khi tính toán và điều chỉnh để lập báo cáo tài chính hợp nhất như: loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng trong nội bộ tập đoàn, loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ, điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn.

Từ khóa: Thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính hợp nhất.

658 – QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Mạng cộng đồng kênh marketing hiệu quả/ Trang Nguyễn// Doanh nghiệp và thương hiệu .- 2008 .- Số tháng 7 .- Tr. 36-37.

Nội dung: Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, mạng cộng đồng (diễn đàn, blog…) đang nổi lên như một phương án marketing hiệu quả. Bài viết trình bày công cụ marketing hiệu quả và những quan điểm nhằm thay đổi nhận thức thực về sức mạnh của mình của các doanh nghiệp.

Từ khóa: Mạng cộng đồng, marketing hiệu quả.

2. Marketing trực tiếp – kinh nghiệm quốc tế và việc ứng dụng tại Việt Nam/ Phạm Thị Huyền// Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới .- 2008 .- Số 4(144) .- Tr. 49-58.

Nội dung: Trình bày khái niệm Marketing trực tiếp là gì và tầm quan trọng của nó trong kinh doanh thời hội nhập, kinh nghiệm ứng dụng marketing trực tiếp trên thế giới, triển vọng phát triển marketing trực tiếp ở Việt Nam.

Từ khóa: Marketing trực tiếp.

3. Marketing trực tiếp (phần 2)/ Phạm Thị Huyền// Doanh nghiệp và thương hiệu .- 2008 .- Số tháng 7 .- Tr. 24-25.

Nội dung: Tác giả cung cấp một số nghiên cứu về kinh nghiệm ứng dụng marketing trực tiếp trên thế giới.

Từ khóa: Marketing trực tiếp.

4. Tiếp thị bằng Buzz/ Nguyễn Mạnh Tường// Doanh nghiệp và thương hiệu .- 2008 .- Số tháng 8 .- Tr. 16-17.

Nội dung: Ngày nay, buzz marketing là cứu cánh cho những thương hiệu mới ra đời và cả những thương hiệu mong muốn bứt phá. Bài viết sẽ giúp bạn định nghĩa được buzz là gì và tìm ra những giải pháp để tiếp thị doanh nghiệp thành công.

Từ khóa: Tiếp thị bằng buzz.

5. Văn hóa tiếp thị/ Nguyễn Thanh Tùng// Doanh nghiệp và thương hiệu .- 2008 .- Số tháng 7 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Văn hóa tiếp thị là một khái niệm không mới nhưng áp dụng hiệu quả trong chiến lược marketing của doanh nghiệp lại là chuyện khác. Tác giả bài viết đưa ra một vài ý kiến để nâng cao hiệu quả trong chiến lược marketing. 

Từ khóa: Văn hóa tiếp  thị

720 – KIẾN TRÚC

1. 7 vấn đề về thiết kế nhà cao tầng tại Hà Nội hiện nay/ Nguyễn Công Chính// Kiến trúc Việt Nam .- 2007 .- Số 4 .- Tr. 26-30.

Nội dung: Thông qua việc thẩm định thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán các công trình tại cao tầng Hà Nội, tác giả bài viết có một số ý kiến về các vấn đề thiết kế nhà cao tầng tại Hà Nội: về kiến trúc, về kết cấu (vấn đề khảo sát địa chất công trình, vấn đề tải trọng, vấn đề sơ đồ kết cấu, vấn đề tính toán kết cấu, thiết kế nền móng…), vấn đề phòng hỏa, hệ thống kỹ thuật và thiết bị, vấn đề thi công, vấn đề quản lý sử dụng – duy tu bảo dưỡng, vấn đề giá thành…

Từ khóa: Thiết kế nhà cao tầng.

2. Bài học kinh nghiệm từ những quy hoạch phát triển Sài Gòn/ Nguyễn Hữu Thái// Kiến trúc Việt Nam .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Bộ mặt Sài Gòn có lẽ đã khác đi rất nhiều nếu những phương án đầy sáng tạo về việc quy hoạch đô thị không gặp phải những lực cản từ sự thiển cận của giới cầm quyền, nạn bè phái, quyền lợi của giới tư bản vị kỷ, các thế lực đầu cơ đất đai và đặc biệt là những bất ổn từ chiến tranh. Bài viết này mong nêu bật lên được các đề xuất quy hoạch xuất sắc đó, phân tích các nguyên nhân thất bại của chúng, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm cảnh báo cho những nhà quy hoạch và quản lý đô thị ngày nay.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị.
3. Đôi điều bàn về vật liệu và kiến trúc nhìn từ góc độ sáng tác/ Hoàng Tuấn Minh// Xây dựng .- 2008 .- Số tháng 7 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Vật liệu luôn là một thực thể khách quan trong thế giới tự nhiên, chỉ thông qua tri thức khoa học và xúc cảm nghệ thuật của con người, cụ thể là kiến trúc sư thì vật liệu mới trở nên thực sự có ý nghĩa.

Từ khóa: Vật liệu, kiến trúc.

4. Hài hòa tổ chức không gian nhà Việt/ Phạm Hoàng Phương// Kiến trúc Việt Nam .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 40-43.

Nội dung: Trình bày những tiêu chuẩn để tổ chức không gian nhà việt hài hòa: linh hoạt hóa và dân tộc hóa các không gian, chặt chẽ và hứng khởi theo chiều đứng, rành mạch và khoáng đạt trên chiều ngang, phân chia không gian trên mặt đứng nhà vuông, tự tin với nhà ở xéo góc…

Từ khóa: Không gian nhà Việt.

5. Không gian nội thất căn hộ chung cư cao tầng/ Vũ Hồng Cương// Kiến trúc Việt Nam .- 2007 .- Số 4 .- Tr. 35-38.

Nội dung: Tổng quan về chung cư cao tầng tại Hà Nội và các đô thị lớn Việt Nam, những vấn đề đặt ra trong tổ chức không gian nội thất căn hộ chung cư cao tầng hiện nay, hướng giải quyết các vấn đề đặt ra trong tổ chức không gian nội thất chung cư cao tầng đương đại Việt Nam.

Từ khóa: Chung cư cao tầng, không gian nội thất.

6. Kịch bản nào cho phát triển vùng đô thị ở Việt Nam?/ Nguyễn Hồng Thục// Kiến trúc Việt Nam .- 2008 .- Số5 .- Tr. 25-28.

Nội dung: Quy hoạch đô thị mở đường đến những điều không chờ đợi, kịch bản từ phía quy hoạch và xây dựng đô thị , kịch bản từ phía cư dân của vùng đô thị: trình bày tính không thuần nhất của các khu dân cư, tính khác biệt giữa lối sống và cấu trúc kinh tế xã hội trong vùng đô thị….

Từ khóa: Phát triển đô thị.
7. Kiến trúc cảnh quan và bản chất của thiết kế đô thị/ Jonh Lang// Quy hoạch xây dựng .- 2008 .- Số 32 .- Tr. 40-43.

Nội dung: Giới thiệu quan niệm của GS. Jonh Lang về kiến trúc cảnh quan và bản chất của thiết kế đô thị – Ông hiện là giảng viên khoa sau đại học trường Đại Học Sydney, là tác giả của nhiều cuốn sách về thiết kế đô thị.

Từ khóa: Kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị.

8. Kiến trúc mặt đứng nhà cao tầng nhiệt đới/ Nguyễn Văn Hải// Kiến trúc Việt Nam .- 2008 .- Số tháng 4 .- Tr. 43-46.

Nội dung: Ngày nay, ngoài việc đáp ứng và thể hiện được chức năng công trình thì hình thức kiến trúc mặt đứng công trình cao tầng còn phải đạt được nhu cầu về “thời trang”(đánh dấu thời đại xây dựng) và phải đáp ứng yêu cầu phù hợp với môi trường cảnh quan, đặc biệt là khí hậu khu vực (để mang tính địa phương, giữ gìn bản sắc kiến trúc) theo xu hướng tiết kiệm năng lượng. 

Từ khóa: Nhà cao tầng nhiệt đới, kiến trúc mặt đứng.

9. Nhà cao tầng – tiêu chuẩn thiết kế// Kiến trúc Việt Nam .- 2007 .- Số 4 .- Tr. 5-8.

Nội dung: Tóm tắt nội dung dự thảo tiêu chuẩn “nhà cao tầng – tiêu chuẩn thiết kế”: các chỉ tiêu về quy hoạch, nội dung và giải pháp thiết kế. Và một số ý kiến đóng góp về tiêu chuẩn nhà cao tầng: về kiến trúc, quy hoạch, về kết cấu, công nghệ xây dựng, về hệ thống kỹ thuật trong nhà cao tầng và một số yêu cầu khác.

Từ khóa: Nhà cao tầng, tiêu chuẩn thiết kế.

10. Tạo hình không gian kiến trúc chênh cốt trên đất bằng/ Nguyễn Tuấn Hải// Xây dựng .- 2008 .- Số tháng 7 .- Tr. 23-25.

Nội dung: Thông thường, với một khu đất bằng phẳng ít người nghĩ đến việc tạo cốt đại hình cho nó, thậm chí với những địa hình mấp mô người ta còn có xu hướng san bằng cho đơn giản. Thế nhưng nếu chúng ta tạo cốt cục bộ cho nền đất bằng kết hợp chênh cốt sàn sẽ mang lại nhiều hiệu quả không ngờ. Bài viết giới thiệu các giải pháp tạo cốt trên đất bằng, các yêu cầu khi tạo cốt và một số nhận xét.

Từ khóa: Không gian kiến trúc, chênh cốt.
11. Thiết kế phí và hình ảnh của kiến trúc sư/ Kiến trúc Việt Nam .- 2008 .- Số tháng 

4 .- Tr. 56-59.

Nội dung: Trình bày cách đấu thầu – chọn lựa kiến trúc sư cho công trình, thái độ của chủ đầu tư – người thuê kiến trúc sư tư vấn, sự chênh lệch trong thiết kế phí.

Từ khóa: Kiến trúc sư, thiết kế phí.

12. Tiêu chí xác định nhà ở chung cư cao cấp?/ Thanh Huyền, Hà Trang// Kiến trúc Việt Nam .- 2007 .- Số 4 .- Tr. 9-13.

Nội dung: Có một thực tế, nhiều nơi xây dựng chung cư cao tầng có tiêu chuẩn khá và gọi là nhà tiêu chuẩn cao, hay nhà ở cao cấp, căn hộ cao cấp …Đặc biệt, những công trình được quảng cáo do nước ngoài thiết kế và quản lý đã được rao bán với giá cao nhưng vẫn bán được khá nhanh. Vậy tiêu chí chung của nhà ở cao cấp là gì?. Bài viết trình bày ý kiến của một số nhà chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc.

Từ khóa: Chung cư cao cấp, tiêu chí xác định.
13. Trường xoắn vũ trụ và việc vận dụng cải thiện môi trường khí trong nhà/ Nguyễn Tiến Đích// Xây dựng .- 2008 .- Số tháng 7 .- Tr. 38-40.

Nội dung: Giới thiệu trường xoắn trái của vũ trụ và quỹ tích hình chữ S để cải thiện môi trường khí trong nhà.

Từ khóa: Trường xoắn vũ trụ, môi trường khí trong nhà.

895 – VĂN HỌC

1. Nghệ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối trong chữ người tử tù và hai đưa trẻ/ Hoàng Thị Huế// Nghiên cứu văn học .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 133-138.

Nội dung: Trong văn chương, ánh sáng và bóng tối cũng được sử dụng như một thủ pháp nghệ thuật nhằm tạo tình huống truyện, chuyển tải một nội dung tư tưởng, chủ đề của tác phẩm. Với chữ người tử tù và hai đứa trẻ, ánh sáng và bóng tối được sử dụng như một thủ pháp nghệ thuật nòng cốt “biểu hiện cách khai thác hình tượng đối với cuộc sống, như thủ pháp thuyết phục và thu hút độc giả của tác giả.

Từ khóa: Ánh sáng – nghệ thuật, bóng tối – nghệ thuật.
2. Nguyễn Đình Chiểu với vấn đề cách tân thể loại trong truyện thơ nôm/ Phạm Văn Phúc// Nghiên cứu văn học .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 25-37.

Nội dung: Vấn đề cách tân thể loại trong truyện thơ nôm của Nguyễn Đình Chiểu với tác phẩm tiêu biểu là Lục Vân Tiên (ra đời đầu những năm 50 thế kỷ XIX). Phân tích những nét đặc sắc thể loại trong truyện thơ nôm chỉ có ở Lục Vân Tiên, qua đó sẽ hình dung đầy đủ bức tranh lịch sử về thể loại, bước đi hợp quy luật, có thật của văn học sử thời ấy.

Từ khóa: Nguyễn Đình Chiểu, truyện thơ nôm.

3. Quan niệm về tiểu thuyết trong lý luận phê bình văn học đô thị miền nam 1954-1975/ Trần Hoài Anh// Nghiên cứu văn học .- 2008 .- Số 4 .- Tr. 50-62.

Nội dung: Ở công trình này, nhiều vấn đề lý luận về tiểu thuyết được đặt ra với một cái nhìn đa diện, đa chiều như: Quan niệm về tiểu thuyết, nhân vật và phương thức xây dựng nhân vật tiểu thuyết, cốt truyện trong tiểu thuyết.

Từ khóa: Tiểu thuyết, lý luận phê bình văn học.

4. Tầm vóc Phan Bội Châu trong lịch sử và lịch sử văn chương Việt Nam đầu thế kỷ XX/ Phong Lê// Nghiên cứu văn học .- 2008 .- Số 4 .- Tr. 28-41.

Nội dung: Cuộc đời Phan Bội Châu và văn chương Phan Bội Châu đã trở thành lịch sử, nhưng là một lịch sử vẫn còn đang sôi nổi tính thời sự. Qua bài viết của Phong Lê các bạn sẽ cảm nhận được tính thời sự ấy trong từng ước nguyện của Phan Bội Châu và các đồng chí của ông.

Từ khóa: Phan Bội Châu.

5. Về Phan Bội Châu mấy vấn đề xin được bàn lại…/ Nguyễn Đình Chú//Nghiên cứu văn học .- 2008 .- Số 4.- Tr. 15-27.

Nội dung: Tác giả bài viết bàn lại một số vấn đề đã và đang thành vấn đề đối với cụ Phan Bội Châu: vấn đề “bạo động để cứu nước”, Phan Bội Châu và công cuộc Đông du, Phan Bội Châu với chủ trương Pháp – Việt đề huề.

Từ khóa: Phan Bội Châu

910 – DU LỊCH

1. Bác Hồ học ngoại ngữ/ Nguyễn Lê Bách// Du lịch Việt Nam .- 2008 .- Số 6 .- Tr. 9.

Nội dung: Bài viết kể lại đôi điều về việc Bác đã học tiếng Thái Lan, để từ đó những người làm du lịch của chúng ta suy ngẫm và “làm theo”.

Từ khóa: Học ngoại ngữ.

2. Bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên du lịch/ Nguyễn Quốc Thành// Du lịch Việt Nam .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Giới thiệu những nét đặc trưng của Cố đô Huế - thành phố Festival và trình bày những quan điểm về giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên du lịch Thừa Thiên – Huế.

Từ khóa: Tài nguyên du lịch.

3. Chính sách bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh khách sạn/ Lê Anh// Du lịch Việt Nam .- 2008 .- Số 6 .- Tr. 29,47.

Nội dung: Bài viết nhằm giới thiệu những nét cơ bản trong nội dung chính sách bảo vệ môi trường của một số tập đoàn quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới đã và đang áp dụng thu được những hiệu quả tích cực.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường.

4. Hướng dẫn viên du lịch và tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ hướng dẫn/ Lê Anh Tuấn, Trương Nam Thắng .- 2008 .- Số 7 .- Tr. 40-43.

Nội dung: Bài viết giới thiệu các tài liệu chuẩn (VTOS) nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ đại lý lữ hành, nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành và nghiệp vụ điều hành tour nhằm giúp các doanh nghiệp lữ hành chuẩn hóa kiến thức và kỹ năng cho nhân viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách.

Từ khóa: Tiêu chuẩn VTOS, nghiệp vụ hướng dẫn.

5. Kinh nghiệm du lịch sinh thái tại Nhật Bản đối với Việt Nam/ Phạm Trương Hoàng// Du lịch Việt Nam .- 2008 .- Số 6 .- Tr. 32-33,47.

Nội dung: Bài viết phác thảo đặc điểm của khách du lịch Nhật bản hướng tới hoạt động du lịch sinh thái, tập trung vào hiện trạng và các chương trình phát triển du lịch sinh thái cũng như vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển loại hình du lịch này; đồng thời gợi mở những kinh nghiệm để phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch sinh thái

6. Nâng cao hiệu quả du lịch biển ở Việt Nam/ Vũ Thị Nhài// Du lịch Việt Nam .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 56-57.

Nội dung: Một số vấn đề cần tập trung để nâng cao hiệu quả du lịch biển, quảng bá và quản lý du lịch biển, gắn hoạt động du lịch biển với kinh tế biển và một số kiến nghị.

Từ khóa: Du lịch biển.
7. Phát triển kinh tế du lịch với bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc ở tây nguyên/ Trần Văn Phương// Khoa học xã hội .- 2008 .- Số 03 (115) .- Tr. 32-38.

Nội dung: Văn hóa truyền thống tây nguyên dưới tác động của sự hội nhập và phát triển, kinh tế du lịch trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Làm thế nào để khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở Tây Nguyên nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa riêng của dân tộc?

Từ khóa: Phát triển kinh tế du lịch, văn hóa truyền thống, Tây Nguyên.

8. Phát triển ngành du lịch và vấn đề môi trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay/ Nguyễn Quốc Hùng// Nghiên cứu kinh tế .- 2008 .- Số 361 .- Tr. 34-39.

Nội dung: Trình bày những quan điểm chưa đúng về du lịch và bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch. Một số khuyến nghị về tranh thủ lợi thế du lịch xanh của nước ta và phát huy “lợi thế động”, tránh gây ra môi trường suy thoái và ô nhiễm.

Từ khóa: Phát triển du lịch, vấn đề môi trường.

9. Quy trình xây dựng sản phẩm văn hóa thành sản phẩm du lịch/ Nguyễn Quang Vinh// Du lịch Việt Nam .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 38-39.

Nội dung: Bài viết đưa ra một quy trình khái quát để xây dựng một sản phẩm văn hóa thành sản phẩm du lịch dựa trên mô hình hệ thống sản phẩm du lịch của Poon A như: Kiểm kê, đánh giá tài nguyên; Xây dựng quy hoạch/chương trình khai thác; Liên kết, thiết lập hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực; Tổ chức liên kết với các tuyến điểm du lịch; Xúc tiến quảng bá hình ảnh của sản phẩm văn hóa; Liên kết với các công ty gữi khách và các nguồn khách chính; Các hoạt động duy trì, bảo tồn; Đánh giá và điều chỉnh.

Từ khóa: Du lịch, văn hóa, quy trình xây dựng

10. Thị trường gữi khách Nhật Bản: Đặc điểm và tiềm năng đối với du lịch Việt Nam/ Trần Thị Phương Nhung// Du lịch Việt Nam .- 2008 .- Số 5 .- Tr. 59-60.

Nội dung: Để có thể thu hút được nhiều hơn nữa khách Nhật Bản đến Việt Nam, việc đầu tiên là phải hiểu họ mong muốn gì để chúng ta mang đến cho họ những sản phẩm du lịch tốt nhất. Bài viết giới thiệu những đặc điểm chung của thị trường gữi khách Nhật Bản, các điểm đến ưa thích, đặc điểm tiêu dùng du lịch, các phân đoạn thị trường gữi khách Nhật Bản, Việt Nam đối với thị trường gữi khách Nhật Bản...

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, khách Nhật Bản.

11. Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Golf Việt Nam/ Thẩm Quốc Chính// Du lịch Việt Nam .- 2008 .- Số 6 .- Tr. 24-25.

Nội dung: Tiềm năng phát triển loại hình du lịch golf, những hạn chế của du lịch golf ở Việt Nam và đề xuất các nhóm giải pháp.

Từ khóa: Phát triển du lịch Golf.

12. Xây dựng chiến lược marketing điểm đến cho Việt Nam/ Ngô Đức Anh, Nguyễn Như Lương// Du lịch Việt Nam .- 2008 .- Số 6 .- Tr. 48-50, Số 7 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Trình bày một vài vấn đề liên quan đến cải thiện công tác xây dựng chiến lược marketing điểm đến cho Việt Nam ra thế giới nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao cạnh tranh với các nước khu vực trong việc thu hút du khách quốc tế.

Từ khóa: Xây dựng chiến lược marketing.
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